
BẢNG XẾP HẠNG 

GIẢI  BÓNG ĐÁ TRANH CÚP HAI BÀ TRƯNG HUYỆN MÊ LINH  
 

    

 
 

BẢNG A: 

  

TT Tên đội bóng ST Thắng Hòa Thua BT SBT HS Đ 

1 Thị trấn Chi Đông 3 3 0 0 12 1 +11 9 

2 Xã Thạch Đà 3 2 0 1 9 7 +2 6 

3 Công an huyện 3 0 1 2 8 11 -3 1 

4 Khối hành chính 3 0 1 2 7 17 -10 1 

 

  BẢNG B 
 

TT Tên đội bóng ST Thắng Hòa Thua BT SBT HS Đ 

1 
TT. Quang Minh 2 2 0 0 10 2 +7 6 

2 
Xã Đại Thịnh 2 1 0 1 3 4 -1 3 

3 
Xã Hoàng Kim 2 0 0 2 3 10 -7 0 

  BẢNG C 



 

TT Tên đội bóng ST Thắng Hòa Thua BT SBT HS Đ 

1 Xã Liên Mạc 2 2 1 0 6 2 +4 7 

2 Xã Tiến Thắng 2 1 1 1 7 4 +3 4 

3 Xã Tiến Thịnh 3 0 3 0 2 2 0 3 

4 Xã Tự Lập 3 0 1 2 2 9 -7 1 

 

BẢNG D 
 

TT Tên đội bóng ST Thắng Hòa Thua BT SBT HS Đ 

1 
Xã Tam Đồng 2 1 1 0 6 2 +4 4 

2 
Xã Thanh Lâm 2 1 1 0 4 3 +1 4 

3 Xã Văn Khê 2 0 0 2 1 6 -5 0 

 

 

BẢNG E 
 

TT Tên đội bóng ST Thắng Hòa Thua BT SBT HS Đ 

1 
Xã Tiền Phong 2 2 0 0 5 1 +4 6 

2 
Xã Mê Linh 2 1 0 1 2 2 0 3 

3 Xã Vạn Yên 2 0 0 2 1 5 -4 0 

 

BẢNG F 
 

TT Tên đội bóng ST Thắng Hòa Thua BT SBT HS Đ 

1 
Xã Tráng Việt 2 1 1 0 4 2 +2 4 

2 Xã Kim Hoa 2 0 2 0 3 3 0 2 

3 Xã Chu Phan 2 0 1 1 3 5 -2 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC CẦU THỦ VUA PHÁ LƯỚI 

 

TT Tên cầu thủ  Đội Bóng Số bàn thắng  

1 Hồng Sơn  Thạch Đà 06 

2 Trung Hiếu Chi Đông 05 

3 Hữu Thanh Thạch Đà 02 

4 Việt Anh Tráng Việt 02 

5 Văn Tuân Tráng Việt 02 

6 Tùng Dương Thạch Đà 02 

7 Anh Đức  Chi Đông 02 

8 Hồng Khảm Tiền Phong 02 

 


